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                                                   Môn: HÓA HỌC - LỚP 9
      (Thời gian làm bài: 45 phút)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
          Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án đúng
Câu 1. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với dung dịch CuSO4:

	A.  Na, Al, Cu, Fe.
	B. Al, Fe, Mg, Cu.

	C.  Na, Al, Fe, Mg.
	D. K, Mg, Ag, Fe.


Câu 2. Thuốc thử  để phân biệt 3 lọ bị mất nhãn: CuO, BaCl2, NaCO3. 
	A. Dung dịch NaOH
	B. Dung dịch H2SO4

	C. Dung dịch CaCl2
	D. Dung dịch KCl


Câu 3. Con dao bằng thép không bị gỉ nếu:
A. Sau khi dùng, rửa sạch, lau khô.

B. Cắt chanh rồi không rửa.

C. Ngâm trong nước muối một thời gian.

D. Ngâm trong nước tự nhiên hoặc nước máy lâu ngày.

Câu 4. Cho 5,6 gam  Fe vào dung dịch HCl dư thu được bao nhiêu lít khí ở đktc?

	A. 1,12 lít
	B. 2,24 lít
	C. 5,6
0 lít
	D.  8,96 lít


Câu 5. Trong các oxit sau, oxit nào tác dụng được với nước: Na2O, CO, CO2, FeO, MgO, SO2, NO, BaO.
	A. Na2O, SO2, BaO, CO2     
	B. CO, CO2, FeO, BaO

	C. Na2O, SO2, NO, MgO       
	D. Tất cả đều sai


Câu 6. Cho các bazơ sau: Cu(OH)2, KOH, Ba(OH)2, Fe(OH)3 bazơ nào bị nhiệt phân?
	A. Cu(OH)2, Ba(OH)2                                                 
	B. KOH, Fe(OH)3                                                      

	C. KOH, Ba(OH)2 
	D. Cu(OH)2, Fe(OH)3


Câu 7. Trong bột sắt có lẫn bột nhôm, để làm sạch bột sắt có thể đem ngâm trong dung dịch:
	A. Dung dịch HCl
	B. Dung dịch CuSO4

	C. Dung dịch NaOH
	D. Nước


Câu 8. Cặp chất nào sau đây không thể tồn tại trong  một dung dịch 
A. Dung dịch NaCl và dung dịch CuSO4
B. Dung dịch MgCl2 và dung dịch BaCl2
C. Dung dịch KNO3 và dung dịch MgCl2
D. Dung dịch Na2CO3 và dung dịch BaCl2
PHẦN II: TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm)  

Viết PTHH thực hiện dãy chuyển hóa sau:
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Câu 2 (2,5 điểm) 
Cho 23,2 gam hỗn hợp Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 11,2 lít khí H2 (đktc).
a.Viết phương trình phản ứng

b. Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu?

c. Tính khối lượng muối tạo thành.

Câu 3 (1,0 điểm) 
Tại sao để cải tạo đất ở một số ruộng chua người ta thường bón bột vôi?
(Cho biết nguyên tử khối của: H= 1; Mg= 24; Cl= 35,5; Fe= 56)
-------------Hết------------
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	ĐÁP ÁN
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	I. TRẮC NGHIỆM

Câu 
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Đáp án
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A
B
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D

	Mỗi câu đúng 0,5 điểm

	II. TỰ LUẬN

Câu 1 (2,5 điểm)  (Cân bằng sai, thiếu điều kiện trừ  0,25đ)

2Al + 6HCl [image: image6.wmf]¾¾®

 2AlCl3+ 3H2  

AlCl3 +    3NaOH     [image: image7.wmf]¾¾®
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2Al + 2NaOH+ 2H2O [image: image10.wmf]¾¾®

 2NaAlO2 + 3H2  
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	Câu 2 (2,5 điểm) 

a) PTHH:  Mg  +  2HCl   →   MgCl2   +  H2         (1)

                a mol                       a mol         a mol

                  Fe   +   2HCl   →   FeCl2    +  H2        (2)

                b mol                       b mol         b mol

b) Số mol khí H2:  
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Theo (1) và (2), ta có: 
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c) Theo phương trình (1) và (2), ta có:
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	Câu 3 (1,0 điểm) 

Giải thích: Thành phần của bột vôi  gồm CaO và Ca(OH)2 và một số ít CaCO3. Ở ruộng chua có chứa axit (môi trường axit), nên sẽ có phản ứng giữa axit với CaO, Ca(OH)2 và một ít CaCO3 làm giảm tính axit nên ruộng sẽ hết chua.
Ví dụ:      Ca(OH)2  +  2HCl 
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  CaCl2 + H2O
CaO +  2HCl 
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  CaCl2 + H2O
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